PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người, “phần lớn chúng ta sống trong các khu định cư đô thị” [155]. Nghiên cứu của Liên hợp Quốc về “triển vọng đô thị hóa Thế giới” năm 2014 đã chỉ ra: “Số người sống ở khu vực thành thị sẽ tăng từ 54% hiện nay lên 66% vào năm 2050. Đến năm 2045, dân số đô thị thế giới dự kiến sẽ vượt quá sáu tỷ người” [156]. Hiện nay, các đô thị trên thế giới đã tạo ra hơn 50% GDP cho toàn cầu. Theo nghiên cứu của tác giả Niall McCarthy thì đến “năm 2030, 750 thành phố lớn nhất thế giới sẽ chiếm 61% GDP của hành tinh, khoảng 52,5 nghìn tỷ” [157]. Những con số này cho thấy vai trò tiên phong của các đô thị trong việc phát triển kinh tế - xã hội của toàn nhân loại.
Ở Việt Nam, “Năm 1986 dân số đô thị của Việt Nam chỉ là dưới 13 triệu người; hiện nay con số đó đã là 30 triệu” [158]. Theo khảo sát của Tổng cục thống kê “Dân số trung bình năm 2016 của cả nước ước tính 92,70 triệu người, tăng 987,8 nghìn người, tương đương tăng 1,08% so với năm 2015, bao gồm dân số thành thị 32,06 triệu người, chiếm 34,6%; dân số nông thôn 60,64 triệu người, chiếm 65,4%” [159].
 Mặc dù dân số sống ở các đô thị của Việt Nam chỉ bằng một nửa so với dân số sống ở nông thôn nhưng đem lại tỷ lệ thu nhập đầu người (GDP) cho nền kinh tế quốc dân lớn hơn gấp đôi khu vực nông thôn.

Hiện nay, trong xu hướng toàn cầu hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, yêu cầu xây dựng CQĐT hiện đại đủ tầm để quản lý trước sự thay đổi chóng vánh của đời sống đô thị là một đòi hỏi mang tính khách quan.

Trong những năm gần đây, CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng ở Việt Nam đã có những đổi mới để từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - một xu thế không thể đảo ngược trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, mang nặng dấu ấn của cơ chế quản lý cũ trong một thời gian dài, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay chưa theo kịp yêu cầu và đòi hỏi thực tế trước sự biến động hàng ngày của đời sống đô thị.
 Mô hình CQĐT hiện tại đã bộc lộ nhiều bất cập so với yêu cầu quản lý và phát triển đô thị hiện nay.
Mặc dù đã có một số đổi mới nhưng Luật tổ chức CQĐP năm 2015 gần như chưa khắc phục được những vấn đề bất cập, tồn tại trong tổ chức và hoạt động của CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, vẫn chưa có sự phân biệt trong mô hình tổ chức giữa CQĐT và CQNT. Thứ hai, mặc dù Luật tổ chức CQĐP năm 2015 đã định hình lại chức năng của các cấp, các địa bàn CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng nhưng trong quy định tổ chức và hoạt động của chúng lại hết sức mờ nhạt, không thể hiện rõ sự phân biệt các chức năng đó. Thứ ba, ở Việt Nam hiện nay, chúng ta đang áp dụng nguyên tắc: Chính quyền địa phương là cánh tay nối dài của Nhà nước Trung ương. Ưu điểm của mô hình là bảo đảm tính thống nhất, tập trung cao độ, điều này rất phù hợp với hoàn cảnh thời chiến, song trong điều kiện hiện tại khi mà chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì mô hình này đã không phát huy được tính sáng tạo của địa phương một cách thực sự. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tính hình thức và sự thụ động trong hoạt động của HĐND. Thứ tư, việc phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ ở nước ta thời gian vừa qua chưa được giải quyết thoả đáng về lý luận và thực tiễn. Vì thế có những lúc ồ ạt nhập tỉnh (năm 1980 cả nước có 36 tỉnh, ba thành phố trực thuộc trung ương và một đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo) để rồi sau đó lần lượt chia tách các đơn vị này và trả lại gần như trước đó. 
Nhìn chung, Luật tổ chức CQĐP năm 2015 và các quy định khác về CQĐP gần như không đem lại sự đổi mới đáng kể nào nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của CQĐP nói chung và CQĐT nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước kéo theo đó là quá trình đô thị hóa với những diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn và đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của CQĐP nói chung trong bối cảnh hiện nay là một vấn đề cấp thiết. Với giới hạn nghiên cứu của một luận án tiến sĩ, tác giả chọn đề tài “Tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu đề tài
Tìm ra những bất cập trong tổ chức và hoạt động của CQĐT để từ đó đề xuất phương hướng và các giải pháp giúp Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của CQĐT ở Việt Nam hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

Nghiên cứu các vấn đề chung về đô thị; Nghiên cứu sự điều chỉnh của pháp luật đối với tổ chức chính quyền đô thị ở nước ta từ năm 1945 tới nay; Tiếp tục nghiên cứu, luận giải có tính chất khoa học và thực tiễn về những vấn đề và những định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của CQĐT mà đến nay tạm thời chưa thực hiện triệt; Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng mô hình CQĐT phù hợp trong điều kiện Việt Nam hiện nay 
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Tên đề tài luận án cho thấy, đối tượng nghiên cứu được xác định là tổ chức và hoạt động của CQĐT ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể là chính quyền đô thị gồm HĐND và UBND của: Thành phố  trực thuộc Trung ương; quận; thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; phường và thị trấn.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Các quy định thuộc ngành Luật Hiến pháp liên quan đến tổ chức và hoạt động của CQĐT ở Việt Nam hiện nay. Phạm vi về mặt thời gian: Các quy định của pháp luật từ năm 1945 (khi có quy định pháp luật về CQĐT) đến nay; trọng tâm nghiên cứu là giai đoạn từ khi có Luật Tổ chức CQĐP năm 2015 đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Phép biện chứng duy vật là phương pháp luận nghiên cứu cơ bản nhất của đề tài. Bên cạnh đó, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng là những hệ quan điểm không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu. Cùng với những phương pháp luận có tính định hướng này, đề tài còn sử dụng các phương pháp cụ thể như: Phân tích, tổng hợp tài liệu nguyên cấp và thứ cấp; thống kê, so sánh; đối chiếu; diễn dịch, quy nạp; lịch sử; khảo sát, điều tra xã hội học…
5. Giả thuyết nghiên cứu

Hiện nay, ở Việt Nam chưa xây dựng được mô hình chính quyền đô thị đúng nghĩa mặc dù đã có nhiều cải cách, đổi mới nhưng vẫn chỉ mang tính chất nửa vời và tồn tại nhiều bất cập trong tổ chức và hoạt động. Vì vậy, luận án phải tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm cải cách tổ chức và hoạt động của CQĐP ở đô thị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay theo mô hình chính quyền đô thị.

6. Đóng góp mới về khoa học của luận án
Một là, luận án với những nghiên cứu chuyên sâu sẽ giúp cho lý luận về đô thị và CQĐT được đầy đủ và sâu sắc hơn.
Hai là, luận án phát hiện, làm rõ những mâu thuẫn trong tổ chức và hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay để đề xuất các giải pháp phù hợp nhất nhằm giải quyết các mâu thuẫn đó. 
Ba là, luận án với nghiên cứu sâu sắc về những hạn chế của Luật năm 2015 và đề xuất giải pháp để tiếp tục đổi mới các quy định về CQĐT sẽ tạo dựng cơ sở khoa học để Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện những quy định về CQĐT nhằm xây dựng thành công CQĐT hiện đại trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Bốn là, với những đề xuất đổi mới có tính chất triệt để về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của CQĐT dựa trên nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án góp phần bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn để hoàn chỉnh chế định HĐND và UBND của CQĐT trong ngành Luật Hiến pháp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
7. Ý nghĩa khoa học của luận án

7.1. Ý nghĩa lý luận

Luận án góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận về đô thị và CQĐT cho các ngành: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Quản lý nhà nước, tổ chức nhà nước....
7.2. Ý nghĩa thực tiễn

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về luật học, hành chính học và quản lý xã hội…
8. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chương, cụ thể như sau:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài
Chương 2. Những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt đông của chính quyền đô thị.
Chương 3. Quá trình hình thành, phát triển và thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay.
Chương 4. Quan điểm, giải pháp cải cách tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay theo mô hình chính quyền đô thị. 
CHƯƠNG I

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI

1.1. Các công trình khoa học nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước liên quan đến đề tài

Đề tài cấp Nhà nước “Xây dựng NNPQ của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng”, mã số KHXH 05.05 do GS.TSKH. Đào Trí Úc làm chủ nhiệm (2001). 

Luận án tiến sĩ Luật học “Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước” của tác giả Nguyễn Thị Hồi (2003). 

Cuốn sách “Hình thức của các nhà nước đương đại” của PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung do Nxb Thế giới ấn hành năm 2004.

Cuốn sách “Phân cấp quản lý nhà nước – Lý luận và thực tiễn của PGS.TS. Võ Kim Sơn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2004).

Cuốn sách “Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam”của TS. Lê Quốc Hùng, Nxb Tư Pháp, Hà Nội (2004).

Công trình khoa học “Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam theo các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 1992 sửa đổi, bổ sung 2001” do PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2006). 

Công trình chuyên khảo “Xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”của GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Yểu (đồng chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2006).

 Cuốn sách“Mô hình tổ chức và hoạt động của NNPQ XHCN Việt Nam” của tập thể tác giả do GS.TSKH. Đào Trí Úc chủ biên, NXB Tư pháp, Hà Nội (2007).

Cuốn sách “Tổ chức Nhà nước Việt Nam 1945 – 2007” của Bộ Nội Vụ do Nxb Chính trị quốc gia phát hành, Hà Nội (2007). 

Cuốn sách “Đổi mới, hoàn thiện bộ máy Nhà nước trong giai đoạn hiện nay”cuả PGS.TS Bùi Xuân Đức, Nxb Tư pháp, Hà Nội (2007). 

Một công trình nghiên cứu khác cũng do GS.TSKH Đào Trí Úc cùng PGS.TS Phạm Hữu Nghị (đồng chủ biên) với sự tham gia của nhiều nhà khoa học tên tuổi khác được Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội phát hành năm 2009 có tiêu đề “Xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Cuốn sách “Nhà nước là những con số cộng giản đơn”của PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, Nxb Lao động, Hà Nội (2009). 

Cuốn sách “NNPQ XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân - lý luận và thực tiễn”do GS.VS Nguyễn Duy Quý, PGS.TS Nguyễn Tất Viễn (đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2010). 

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp nhà nước KX.04.

Cuốn sách “Xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam - lý luận và thực tiễn” của PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2010).

Cuốn sách “Đảng Cộng sản cầm quyền, nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng” của tập thể tác giả do Nguyễn Văn Huyên (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2010).

Công trình khoa học “Đổi mới, hoàn thiện bộ máy NNPQ XHCN của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay”của PGS.TS Lê Minh Thông do Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2011) phát hành.

Cuốn sách “Những bài chính luận” của PGS.TS. Trần Đình Huỳnh, Nxb Tri thức, Hà Nội (2011) 

Và một số tác phẩm nước ngoài được dịch như “Đổi mới hoạt động của Chính phủ” (Mỹ) (1997) của Đêvit Âuxbot – Tét Gheblo, “Chế độ dân chủ, nhà nước và xã hội” (2009) của N.M.Voskresenskaia – N.B.Davletshina … 

Các công trình kể trên mặc dù không trực tiếp nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay nhưng có những khía cạnh, những nội dung liên quan tới đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị. Các tài liệu đó đã gợi mở những vấn đề mà tác giả luận án cần phải nghiên cứu. 

1.2. Các công trình nghiên cứu về chính quyền địa phương, chính quyền đô thị liên quan trực tiếp tới đề tài

1.2.1. Dưới dạng sách chuyên khảo và tham khảo:

- PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (1997), Tổ chức chính quyền nhà nước ở địa phương (lịch sử và hiện tại), Nxb Đồng Nai. 

- Soren Haggroth, Kai Kronvall, Curt Riberdahl, Kairin Rudebeck (1997), Chính quyền địa phương Thuỵ Điển - Truyền thống và cải cách. 

- Giáo trình “Quản lý nhà nước ở đô thị” (Dùng cho đào tạo Đại học Hành chính), Nxb Giáo dục, Hà Nội 1997 của Học viện Hành chính Quốc gia.

- Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Trị, Nguyễn Hữu Đức (1998), Cải cách hành chính địa phương - lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

- GS. Văn Tạo (2000), Kinh nghiệm xây dựng và quản lý chính quyền các cấp trong lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Trong cuốn sách “Một số vấn đề về Hiến pháp và bộ máy nhà nước”, NXb Giao thông Vận tải, Hà Nội 2001, PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung đã nghiên cứu khá sắc sảo về một số khía cạnh của Hiến pháp và tổ chức bộ máy nhà nước ta hiện nay. 

- PGS.TS Lê Minh Thông, PGS.TS Nguyễn Như Phát (chủ biên), (2002) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính quyền địa phương hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Nguyễn Kim Thoa (2005), Tìm hiểu về chính quyền địa phương các cấp, Nxb Tư pháp, Hà Nội. 

- Trong cuốn sách Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước, Nxb Tư pháp, Hà Nội 2006 của PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung.

- Cuốn sách “Chính quyền địa phương trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” do PGS.TS. Lê Minh Thông (Chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 

- Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Đại (2006), Tổ chức chính quyền địa phương Cộng hoà liên bang Đức, Nxb Tư pháp, Hà Nội. 

- Nguyễn Văn Thảo (2006), Đổi mới nội dung hoạt động các cấp chính quyền địa phương trong kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Phan Xuân Biên (chủ biên), (2007), Một số vấn đề về xây dựng chính quyền đô thị từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cuốn sách “Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý đô thị Hà Nội, luận cứ và giải pháp”do Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2010, các tác giả Nguyễn Quang Ngọc, Đoàn Minh Huấn, Bùi Xuân Dũng (Đồng chủ biên).

Cuốn sách “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội năm 2011. 

Những công trình trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay. 

1.2.2. Dưới dạng đề tài nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ
1.2.2.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo khảo sát
- Đề tài cấp Bộ: "Tổ chức hành chính địa phương" do PGS.TS Nguyễn Hữu Tri làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 1998. 

- Đề tài “Đổi mới tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị” do PGS.TS. Bùi Xuân Đức làm chủ nhiệm năm 2002. 

- Đề tài cấp Bộ: "Phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước của chính quyền địa phương - ví dụ trên một số lĩnh vực" , do TS. Bùi Đức Kháng làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 2002.

- Đề tài cấp Bộ: "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cơ sở các nước ASEAN", do PGS.TS Võ Kim Sơn làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 2002. 

- Đề tài cấp Bộ: "Cơ sở phương pháp luận của sự phân chia các đơn vị và các cấp lãnh thổ hành chính ở Việt Nam", do TS. Nguyễn Hữu Khiển làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 2002. 

- Đề tài cấp Bộ: "Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp xã và vấn đề phát huy dân chủ cơ sở", do TS. Vũ Đức Đán làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 2002. 

- Đề tài cấp Bộ: "Đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trong giai đoạn hiện nay" do TS. Vũ Đức Đán làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 2003.

- Đề tài cấp Bộ: "Thiết lập mô hình tổ chức chính quyền đô thị" do PGS.TS Phạm Hồng Thái làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 2003. 

- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình các cấp chính quyền ở Hà Nội” do GS.TS. Đinh Văn Mậu làm chủ nhiệm, nghiệm thu thành công năm 2009. 

- Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X" do PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh làm chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 2009.

- Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra “Thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay”, Hà Nội 2007 do Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ thực hiện. 

1.2.2.2. Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ
- Trương Đắc Linh (2002), Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, Luận án Tiến sĩ Luật. 
- Đàm Bích Hiên (2007), Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Luật. 
- Nguyễn Thị Phượng (2008), Chính quyền địa phương trong việc bảo vệ quyền công dân ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Quản lý hành chính nhà nước. 
- Vũ Thị Loan (2008), Hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Chính trị học. 
- Nguyễn Ánh Dương (2007), Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Luật. 

- Phạm Quang Hưng (2007), Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay, Luận văn thạc sĩ Luật. 

Các công trình trên đã có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay. 

1.2.3. Dưới dạng bài viết đăng trên báo, tạp chí chuyên ngành
- PGS.TS Lê Minh Thông, Đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 6/1999. 

- Trương Đắc Linh, Bàn về khái niệm chính quyền địa phương, Tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2001. 

- PGS.TS Thái Vĩnh Thắng, Tổ chức chính quyền địa phương của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển, những bất cập và phương hướng đổi mới, Tạp chí Luật học số 4/2002. 

- PGS.TS Bùi Xuân Đức, Đổi mới tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 9/2002. 

- Phan Lan Hương, Một vài ý kiến đóng góp về luật tổ chức chính quyền địa phương, Việt Báo ngày 09/7/2003. 

- TS. Hà Quang Ngọc, Cải cách cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, Tạp chí Cộng sản số 2 năm 2005.

- PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, Bàn về cải cách chính quyền nhà nước ở địa phương, Tạp chí Cộng sản điện tử ngày 05/10/2007. 

- PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh với bài viết “Một số ý kiến sửa đổi, bổ sung chương IX “Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” trong Hiến pháp nước ta” đăng trên tạp chí lý luận chính trị, số 4 năm 2012.

 - PGS.TS. Trịnh Đức Thảo trong bài viết “Vị trí, tính chất của Ủy ban nhân dân – Thực trạng và kiến nghị trong sửa đổi Hiến pháp năm 1992” đăng trên tạp chí lý luận chính trị, số 4 năm 2012.

 Bên cạnh việc tham khảo các tác phẩm trong nước, trong quá trình thực hiện luận án, tác giả cũng đã tìm hiểu khá nhiều tài liệu tham khảo của nước ngoài:

- Cuốn sách “Les collectivités territoriales et la décentralisation”, dịch ra tiếng Việt là “chính quyền địa phương và sự phân cấp” của tác giả Michel Verpeaux, với sự tham gia của Christine Rimbault và Christine Rimbault do Nhà xuất bản “La Documentation française” ấn hành lần đầu vào năm 2015 và tái bản lần thứ 10 vào ngày 01 tháng 3 năm 2017. 

- Cuốn sách “phân cấp quản lý hành chính – chiến lược cho các nước đang phát triển”, của tác giả Stephen Peterson và John Cohen dưới sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành vào tháng 3 năm 2003. 

- Cuốn sách “Global cities: A Short History”, dịch ra tiếng Việt là “Các thành phố toàn cầu: Một lịch sử ngắn” của tác giả Greg Clark do Nhà xuất bản Thể thao Brookings (Anh) ấn hành lần đầu vào ngày 29/11/2016. 

Ngoài các công trình kể trên, còn một số bài viết, nghiên cứu khác ở một khía cạnh nào đó có đề cập đến CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng mà chúng tôi chưa cập nhật hết; và sẽ tiếp tục cập nhật trong quá trình hoàn thiện luận án này. 

CHƯƠNG 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

2.1. Khái niệm, đặc điểm, nguồn gốc và lịch sử phát triển của chính quyền đô thị

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của đô thị

2.1.1.1. Khái niệm đô thị

Trên cơ sở phân tích, luận giải quan niệm về đô thị của một số nước trên thế giới và của các học giả Việt Nam, dựa vào Luật tổ chức CQĐP năm 2015, chúng tôi đưa ra khái niệm đô thị như sau: Đô thị là đơn vị hành chính có những đặc điểm khác biệt với nông thôn, là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn được QLNN bằng CQĐT hiện đại.
2.1.1.2. Đặc điểm của đô thị

Đặc điểm chung của mọi đô thị: 
- Về vị trí, vai trò: Đô thị là trung tâm chính trị, hành chính, nơi tập trung các cơ quan đầu não của chính quyền nhà nước, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ...

- Về dân cư: Đô thị là nơi tập trung dân cư, mật độ dân số cao... 

- Về kinh tế - xã hội: Ở khu vực nội thành, nội thị chủ yếu là phi nông nghiệp, đa ngành, đa lĩnh vực, có tốc độ phát triển cao...

- Về cơ sở hạ tầng: Khu vực nội thành, nội thị có tính thống nhất, liên thông và phức tạp, tạo thành những mạng lưới, hệ thống đồng bộ... 
- Về địa giới hành chính: Cơ sở hạ tầng ở đô thị là một chỉnh thể thống nhất nên việc phân chia địa giới hành chính trong khu vực nội thành, nội thị chỉ có ý nghĩa là khu vực hành chính, mang tính chất quản lý hành chính là chủ yếu. 

- Về quản lý: Ở đô thị việc quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội, giao thông, điện, nước, nhà ở, xây dựng, môi trường là vấn đề bức xúc hàng ngày và đa dạng, phức tạp hơn nhiều so với quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này ở nông thôn.

 Những điểm đặc thù của đô thị ở Việt Nam:

Thứ nhất, các đô thị Việt Nam còn nhỏ về quy mô so với đô thị của các nước phát triển trên thế giới...

Thứ hai, đa số các đô thị ở nước ta hình thành và phát triển lên từ các trung tâm, thủ phủ hành chính của cả nước, của một vùng hay một tỉnh. 

Thứ ba, các đô thị của Việt Nam phần lớn là đô thị trẻ, đang trong quá trình xây dựng và phát triển. 
Thứ tư, các đô thị của nước ta hình thành và phát triển trong nhiều trường hợp là do định hướng phát triển kinh tế xã hội của nhà nước chứ chưa hoàn toàn là do nhu cầu đích thực của sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ năm, các đô thị của Việt Nam, trong quá trình phát triển hiện nay có sự đan xen giữa đô thị và nông thôn, không phải là đô thị thuần túy. 

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của chính quyền đô thị

2.1.2.1. Khái niệm chính quyền đô thị

Chính quyền đô thị là một mô hình đặc biệt của chính quyền địa phương, có tư cách pháp nhân do Hiến pháp và pháp luật quy định, được hình thành dựa trên kết quả bầu cử của nhân dân ở đô thị với hai thành tố cấu thành chủ yếu là thị trưởng và hội đồng, thực hiện quyền tự trị trong phạm vi lãnh thổ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nhằm mục đích quản lý và cung cấp dịch vụ công cho các cư dân đô thị ở thành phố/xã, quận, thị xã, thị trấn, làng hoặc một tên gọi khác tùy theo mỗi quốc gia.

Với ý nghĩa như vậy, theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về CQĐT cho thấy: Hiện nay, ở nước ta chưa có chính quyền đô thị mà chỉ quy định chính quyền địa phương ở đô thị với một số nội dung khác biệt rất nhỏ về thẩm quyền (trong hoạt động) mà không hề có sự phân biệt về mặt tổ chức so với nông thôn.

2.1.2.2. Đặc điểm của chính quyền đô thị

Đặc điểm về tổ chức:

Thứ nhất, chính quyền đô thị không tổ chức thành cấp chính quyền hoàn chỉnh ở tất cả các đơn vị hành chính lãnh thổ mà theo xu hướng rút gọn một số cấp chính quyền. 

Thứ hai, chính quyền đô thị thường được tổ chức theo mô hình thị trưởng, tức là chính quyền mà người đứng đầu do nhân dân trực tiếp bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 

Đặc điểm về hoạt động:

Một là, chính quyền đô thị thường được hoạt động theo hình thức tự quản.

Hai là, CQĐT có thẩm quyền rộng, lớn và trách nhiệm cao.

Ba là, CQĐT không bị cắt khúc

Thông qua các đặc điểm chung của CQĐT, có thể thấy, Việt Nam chưa có CQĐT một cách đúng nghĩa.

2.1.3. Nguồn gốc và lịch sử của đô thị, chính quyền đô thị

2.1.3.1. Nguồn gốc và lịch sử của đô thị

Đô thị được ra đời ở thế giới cổ đại vào lúc chế độ công xã thị tộc tan rã và xã hội chiếm hữu nô lệ bắt đầu hình thành. 

Cho đến nay, lịch sử đô thị thế giới đã trải qua các giai đoạn như sau:

Giai đoạn thứ nhất, đô thị thời kỳ cổ đại, là giai đoạn mà đô thị được hình thành.

Giai đoạn thứ hai, đô thị thời kỳ trung đại.

Giai đoạn thứ ba, đô thị thời kỳ Barocco.

Giai đoạn thứ tư, đô thị thời kỳ cận đại.

Giai đoạn thứ năm, đô thị thời kỳ hiện đại.

2.1.3.2. Nguồn gốc và lịch sử của chính quyền đô thị

Với cách hiểu, chính quyền đô thị là tất cả các viên chức và quan chức được lập nên để quản lý đô thị thì, chính quyền đô thị được thành lập sau khi đô thị ra đời. Vì vậy, chính quyền đô thị được hình thành từ thời kỳ đô thị cổ đại.

2.2. Cách phân loại, con đường hình thành, mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của một số mô hình chính quyền đô thị trên thế giới

2.2.1. Cách phân loại mô hình chính quyền đô thị

- Tiếp cận dựa trên cơ chế hoạt động, gồm có mô hình chính quyền đô thị phân quyền và mô hình tản quyền. 

- Tiếp cận từ mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, gồm có: Chính quyền địa phương ở đô thị theo cấu trúc thứ bậc; chính quyền địa phương ở đô thị nằm ngang; và chính quyền địa phương đô thị hỗn hợp.

- Tiếp cận dưới góc độ cấp chính quyền, gồm: Mô hình CQĐT một cấp; mô hình CQĐT hai cấp; mô hình CQĐT ba cấp; mô hình CQĐT bốn cấp; mô hình CQĐT năm cấp. 

- Tiếp cận dưới góc độ cách thức hình thành nên chính quyền đô thị, người ta chia thành: CQĐT được lập nên bằng sự kết hợp giữa hình thức bầu cử và bổ nhiệm; CQĐT được lập nên bằng con đường bầu cử; CQĐT được hình thành trên cơ sở hội họp và CQĐT được trung ương đặt ra, bổ nhiệm nhân sự.

- Dưới góc độ quản trị đô thị, chính quyền đô thị được phân chia thành: Mô hình phân cấp một cấp; Mô hình hợp nhất một cấp; Mô hình hai cấp; Mô hình hợp tác tự nguyện.

- Dưới góc độ tổ chức và mối quan hệ giữa cơ quan đại diện và cơ quan hành chính thì CQĐT gồm có: Mô hình thị trưởng – hội đồng; Mô hình hội đồng – thị trưởng; Mô hình Ủy ban; Mô hình thuê giám đốc (Hội đồng – Quản đốc).

Với cách tiếp cận của một luận án tiến sĩ luật học, tác giả cho rằng, chính quyền đô thị là một mô hình, vì vậy nó phải được xem xét ở phương diện tổ chức. 

2.2.2. Con đường hình thành của một số mô hình chính quyền đô thị trên thế giới 

Hình thức thứ nhất, CQĐT được lập nên bằng sự kết hợp giữa hình thức bầu cử và bổ nhiệm, điển hình cho hình thức này là mô hình Hội đồng – Quản đốc.

Hình thức thứ hai, CQĐT được nhân dân lập nên bằng con đường bầu cử, điển hình của hình thức này là mô hình Thị trưởng – Hội đồng.

Hình thức thứ ba, CQĐT được hình thành trên cơ sở hội họp.

Hình thức thứ tư, CQĐT được trung ương đặt ra, bổ nhiệm nhân sự.

2.2.3. Một số mô hình chính quyền đô thị trên thế giới

Mô hình thị trưởng – hội đồng:

Mô hình này có hai biến thể, đó là mô hình thị trưởng mạnh – hội đồng và mô hình thị trưởng yếu – hội đồng. 

Mô hình hội đồng – thị trưởng

Hội đồng – thị trưởng là một trong nhưng mô hình CQĐT phổ biến trên thế giới hiện nay. 

Mô hình chính quyền đô thị hội đồng – quản đốc

Mô hình ủy ban 

2.2.4. Cơ chế hoạt động của một số mô hình CQĐT trên thế giới

Mô hình CQĐT hoạt động theo cơ chế tản quyền:

Mô hình CQĐT hoạt động theo cơ chế phân quyền:

Mô hình CQĐT hoạt động theo cơ chế kết hợp giữa tản quyền và phân quyền:

Mô hình CQĐT hoạt động theo cơ chế tập quyền

2.3. Những yếu tố tác động đến việc tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị

2.3.1. Quan điểm tổ chức hợp lý CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng

2.3.2. Cơ chế tổ chức quyền lực địa phương

2.3.3. Vị trí, vai trò của mỗi cấp đơn vị hành chính

2.3.4. Quan niệm về vị trí, vai trò của mỗi cấp trong tổng thể chính quyền địa phương

2.3.5. Phân cấp quản lý

2.3.6. Cải cách hành chính

2.3.7. Vấn đề hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương

2.4. Xu hướng phát triển, tổ chức, hoạt động của một số mô hình chính quyền đô thị trên thế giới và những giá trị mà Việt Nam có thể tham khảo

2.4.1. Xu hướng phát triển của mô hình CQĐT trên thế giới

Sự phát triển của các mô hình chính quyền đô thị đều thể hiện tính dân chủ ngày càng cao ở địa phương nói chung, ở các đô thị nói riêng của các nước. 

Xu hướng chuyển đổi từ các mô hình CQĐT khác sang mô hình “thị trưởng – hội đồng”

2.4.2. Tổ chức và hoạt động của một số mô hình chính quyền đô thị trên thế giới 


2.4.2.1. Tổ chức và hoạt động của mô hình thị trưởng – hội đồng

Hội đồng trong mô hình này được lập nên thông qua bầu cử và thực hiện chức năng chủ yếu của quyền lập pháp. Thị trưởng là người được người dân bầu cử trực tiếp với nhiệm kỳ từ hai đến năm năm. Ngoài thị trưởng, còn có một chức danh khác, đó là quản đốc. Quản đốc là người được hội đồng bổ nhiệm với nhiệm vụ chính là trợ lý cho thị trưởng.

2.4.2.2. Tổ chức và hoạt động của mô hình hội đồng – thị trưởng

Hội đồng thành phố của Pháp do thị trưởng làm chủ tịch, tập thể hội đồng có quyền thảo luận các vấn đề trong phạm vi lãnh thổ đô thị. Ở Pháp, thị trưởng là chủ tịch của hội đồng thành phố. Thị trưởng “được bầu bởi lá phiếu kín của các ủy viên hội đồng thành phố trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thành phố.

2.4.2.3. Tổ chức và hoạt động của mô hình Hội đồng – Quản đốc

Hội đồng được người dân bầu trực tiếp theo phương pháp phổ thông đầu phiếu với số lượng gồm 5 thành viên và nhiệm kỳ là 4 năm.

Thị trưởng cũng được bầu của trực tiếp bởi người dân, thị trưởng không có quyền hành pháp; có quyền chủ trì các cuộc họp; triệu tập các cuộc họp bất thường và quyền được chỉ định tạm thời đối với thẩm phán cho đến khi hội đồng thành phố bổ nhiệm thẩm phán mới. Quản đốc được hội đồng thành phố thuê (không qua bầu cử trực tiếp từ người dân) để điều hành công việc của thành phố, với chức năng, nhiệm vụ khá quan trọng.


2.4.2.4. Tổ chức và hoạt động của mô hình ủy ban


Hội đồng trong mô hình ủy ban này cũng được bầu cử trực tiếp của người dân theo phương thức phổ thông đầu phiếu, với số lượng từ 5-7 thành viên, giữ nhiệm kỳ từ 1 đến 6 năm tùy vào quy mô thành phố. 


Thị trưởng được bầu cử trực tiếp bởi người dân, có nhiệm kỳ từ 01 đến 06 năm. Ủy ban bổ nhiệm một viên chức không phải là ủy viên ủy ban làm nhiệm vụ quản đốc với nhiệm vụ: Trợ lý cho hội đồng; giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn.

 2.4.3. Những giá trị mà Việt Nam có thể tham khảo 

Một là, mô hình CQĐT của mỗi nước luôn luôn có sự cải cách, thay để phù hợp với sự phát triển của kinh tế, chính trị của mỗi nước và xu thế chung của thời đại.

Hai là, có sự đa dạng của các mô hình CQĐT của các nước và ngay trong một đất nước cũng áp dụng rất nhiều mô hình CQĐT khác nhau, điển hình đó là nước Mỹ. 

Ba là, bộ máy CQĐT được tổ chức ít tầng nấc và rất tinh gọn, hoạt đông hiệu quả và thông suốt.

Bốn là, tính tự quản của CQĐT luôn luôn được đảm bảo và đề cao trong thực hiện các vấn đề thuộc phạm vi địa phương mình.

Năm là, thực hiện chế độ thị trưởng trong quản lý và điều hành, hoạt động của CQĐT.

Sáu là, liên hiệp hóa lãnh thổ, hình thành các vùng đô thị là xu hướng chung để tạo ra sự phát triển cộng hưởng của các đô thị.

Bảy là, không ngừng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng mô hình chính quyền đô thị “điện tử” hiện đại.

CHƯƠNG 3

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC ĐÔ THỊ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Quá trình hình thành, phát triển của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam đến trước năm 2015

3.1.1. Chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam trước năm 1945

So với các quốc gia trên thế giới, các đô thị ở Việt Nam xuất hiện muộn hơn. Theo các di tích khảo cổ học, đến nay đô thị đầu tiên còn tồn tại là “thành Cổ Loa được An Dương Vương xây dựng ở tả ngạn sông Hồng vào cuối thế kỷ thứ III trước công nguyên (khoảng năm 208)” [42, tr.78].

3.1.2. Chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam từ năm 1945-1975
3.1.2.1. Chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam từ năm 1945 – 1957

Giai đoạn 1945 – 1957 được xem là thời kỳ chính quyền đô thị đầu tiên ở nước ta ra đời. 
3.1.2.2. Chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam từ năm 1958-1974

Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trong giai đoạn này có nhiều sự thay đổi do nhiệm vụ cách mạng thay đổi. Đây là thời kỳ mà chúng ta phải đồng thời tiến hành hai cuộc cách mạng xây dựng, bảo vệ Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. 

3.1.3. Chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam từ năm 1975 đến trước khi có Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
3.1.3.1. Chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam từ năm 1975  đến năm 1991

Điểm nổi bật của giai đoạn này là việc tổ chức và hoạt động của CQĐP bê nguyên hình mẫu của nguyên tắc tập quyền xã hội chủ nghĩa với tư tưởng làm chủ tập thể và tập trung kế hoạch. Sự đánh đồng CQĐT và chính quyền nông thôn trong chính quyền địa phương được thể hiện rõ nhất trong giai đoạn này cho đến tận năm 2003. 
3.1.3.2. Chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam từ năm 1992 đến trước khi có Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015

Hiến pháp năm 1992 được ban hành đã có những thay đổi về tổ chức bộ máy nhà nước so với Hiến Pháp năm 1980 nhằm tạo ra bộ máy nhà nước gọn nhẹ, năng động, có khả năng điều hành, quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3.2. Thực trạng tổ chức của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

3.2.1. Thực trạng tổ chức chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 quy định một cách tổng quát về đơn vị hành chính, về nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, còn những vấn đề cụ thể về tổ chức, thẩm quyền của từng cấp chính quyền địa phương sẽ do luật định. 
3.2.1. Thực trạng tổ chức của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

 Luật năm 2015 đã có các quy định nhằm phân biệt chính quyền địa phương ở nông thôn và chính quyền địa phương ở đô thị về mặt cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn. Đây là điểm mới đáng ghi nhận của Luật năm 2015 so với Luật 2003. 

3.3. Thực trạng hoạt động của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

Luận án xem xét hoạt động của CQĐP ở đô thị trên hai phương diện:

Một là, quản lý các lĩnh vực thuộc thẩm quyền;

Hai là, hoạt động cung cấp dịch vụ công của CQĐP ở đô thị.

3.3.1. Thực trạng quản lý trong một số lĩnh vực của CQĐP ở đô thị

3.3.1.1. Về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị 

3.3.1.2. Hoạt động phát triển kinh tế đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

3.3.1.3. Hoạt động quản lý đất đai, dân cư đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

3.3.1.4. Hoạt động quản lý môi trường đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

3.3.2. Hoạt động cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

3.4. Những bất cập, hạn chế trong tổ chức của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

3.4.1. Bất cập, hạn chế về mô hình tổ chức chính quyền đô thị

Mặc dù Hiến pháp năm 2013 đã có những quy định mở đường cho việc đổi mới triệt để tổ chức CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng và sau tám năm tiến hành thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường của CQĐP nói chung và ở CQĐT nói riêng nhưng mô hình tổ chức CQĐT vẫn giữ nguyên như cũ, vẫn mang tính chất cào bằng về mặt tổ chức. Thực chất, đây là một bước thụt lùi trong lí luận cũng như thực tiễn.

* Vấn đề phân biệt chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn:

Việc phân biệt CQĐT và chính quyền nông thôn chỉ mang tính hình thức “bình mới rượu cũ” mà thôi, còn thực chất, mọi quy định cũng chỉ na ná như nhau, có chăng chỉ thêm một vài quy định cụ thể hiển hiện mà chỉ CQĐT mới có. Các nhà làm luật đã đánh mất một cơ hội đổi mới thực sự nhằm phân biệt rạch ròi giữa CQĐT và chính quyền nông thôn. 
3.4.2. Bất cập, hạn chế trong tổ chức của Hội đồng nhân dân ở chính quyền đô thị

Thứ nhất, về số lượng đại biểu; Thứ hai, về cơ cấu tổ chức HĐND (gồm thường trực và các ban của HĐND); Thứ ba, về tính chất của HĐND.

3.4.3. Bất cập, hạn chế trong tổ chức của Ủy ban nhân dân ở chính quyền đô thị

Mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của UBND được áp dụng cho tất cả các cấp hành chính, không phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của đơn vị hành chính ở đô thị.

 3.4.4. Bất cập, hạn chế trong mối quan hệ giữa các cấp của chính quyền đô thị

Mối quan hệ giữa HĐND cấp trên với HĐND cấp dưới chưa được làm rõ. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cấp chính quyền cấp dưới là bản sao của chính quyền cấp trên. Vai trò của mỗi cấp hành chính chưa rõ ràng, chức năng của UBND các cấp giống nhau...

3.4.5. Bất cập, hạn chế trong mối quan hệ giữa chính quyền địa phương ở đô thị và chính quyền Trung ương 

- Quan hệ giữa Trung ương và CQĐP nói chung, CQĐP ở đô thị nói riêng chưa thực sự rõ ràng, minh bạch, chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn và những nguyên tắc tổ chức nền hành chính
- Việc UBND cùng lúc thực hiện chỉ đạo của nhiều cơ quan Nhà nước cấp trên trong khi các cơ quan quản lý Nhà nước chậm ban hành văn bản hướng dẫn đã dẫn đến tình trạng chờ đợi mất nhiều thời gian...
- Trên phương diện cơ cấu tổ chức và thẩm quyền: Hiện nay, mối quan hệ giữa HĐND với cơ quan hành chính cấp trên chưa được xác định cụ thể, trong khi HĐND và UBND là hai bộ phận cấu thành CQĐP nhưng lại có mối liên hệ phụ thuộc tương đối lỏng, đồng thời nằm trong mối quan hệ pháp lý không đồng nhất với các cơ quan nhà nước cấp trên. 
3.4.6. Bất cập, hạn chế trong mối quan hệ giữa CQĐP (trong đó có CQĐT) với Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Thứ nhất, về việc tham gia xây dựng CQĐP của MTTQ Việt Nam; Thứ hai, về trách nhiệm phối hợp hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CQĐP các cấp với MTTQ Việt Nam; Thứ ba, về việc Mặt trận tham dự kỳ họp của HĐND và phiên họp của UBND cùng cấp; Thứ tư, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ đối với hoạt động của chính quyền.

3.5. Những bất cập, hạn chế trong hoạt động của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

3.5.1. Những bất cập, hạn chế về thể chế trong hoạt động của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

Cơ chế, tính chất, chất lượng trong việc xây dựng và ban hành các văn bản còn nhiều vấn đề bất cập, hạn chế. 

3.5.2 Những bất cập, hạn chế trong phát triển kinh tế đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

Chưa hoàn toàn tuân thủ theo đúng quy luật của cơ chế thị trường, dẫn đến tính cạnh tranh giảm sút; tỷ lệ lao động nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế; kinh tế tại các đô thị Việt Nam phần lớn được thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật và công nghệ lạc hậu...

3.5.3 Những bất cập, hạn chế trong quy hoạch đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

Cách tiếp cận quy hoạch tổng thể hiện nay của Việt Nam không dựa trên kiểm chứng thực tế; hệ thống quy hoạch có tính manh mún và bị băm nát, chỉ dựa trên từng vùng mà không lồng ghép và phối hợp đầy đủ giữa các vùng chức năng hoặc không gian; quy hoạch thiếu tầm nhìn.... 

3.5.4. Những bất cập, hạn chế trong quản lý xây dựng và kiến trúc đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

 Còn có sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ trong quy hoạch, xây dựng và kiến trúc đô thị; Quy trình xét duyệt đầu tư xây dựng còn phức tạp, phải qua nhiều cửa, nhiều đầu mối; công tác quản lý xây dựng tại phường còn buông lỏng...

3.5.5. Những bất cập, hạn chế trong quản lý đất đai, nhà ở đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

Trong quản lý đất đô thị: Công tác quản lý đất đô thị không điều chỉnh kịp để phù hợp giữa việc gia tăng đất đô thị với tốc độ gia tăng dân số và phát triển kinh tế đô thị; tình trạng tuỳ tiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất đô thị, dẫn đến phá vỡ quy hoạch tổng thể; hiệu quả sử dụng đất đô thị còn thấp; quản lý sử dụng đất đô thị còn nhiều bất cập....
Trong quản lý nhà ở đô thị: Diện tích nhà ở bình quân đầu người vẫn còn thấp; tình trạng bất bình đẳng về nhà ở; tình trạng xuống cấp của quỹ nhà ở tại các đô thị là điều đáng lo ngại... 
3.5.6 Những bất cập, hạn chế trong quản lý môi trường đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

Về chất thải đô thị: CQĐP ở các đô thị chưa chú trọng đầu tư công nghệ xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại. 
Về cảnh quan môi trường đô thị: Hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng do quy hoạch không đồng bộ, thiếu nhất quán, sửa đổi quy hoạch một cách tùy tiện, duy ý chí....
Về ô nhiễm không khí: Ở phần lớn các đô thị của nước ta đều đang diễn ra tình trạng ô nhiễm không khí ngày một gia tăng. 
Về tiếng ồn đô thị: Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những mối đe dọa nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người sinh sống ở các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn hiện nay nhưng CQĐP tại các đô thị dường như làm ngơ, không có bất kỳ động thái nào nhằm hạn chế tình trạng đó.
3.5.7. Những bất cập, hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ công ở đô thị của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

* Đối với dịch vụ hành chính công: Vẫn còn mang tính chắp vá và nhất thời, chưa có chiến lược nhất quán; So với yêu cầu của thực tiễn, việc cung cấp dịch vụ hành chính công vẫn kém hiệu; Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính công còn quá rườm rà, phức tạp và chồng chéo... 
* Đối với dịch vụ công ích: Hiệu quả đầu tư vẫn chưa cao, còn lãng phí; chất lượng chưa đảm bảo...

* Đối với dịch vụ sự nghiệp công: Tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, ở đô thị nói riêng vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém và có không ít những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. 
3.6. Những yêu cầu đặt ra với việc cải cách tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đô thị của Việt Nam hiện nay

3.6.1. Yêu cầu từ sự thay đổi nhận thức về chức năng của nhà nước

Hiện nay, chúng ta đã coi trọng hơn chức năng phục vụ của nhà nước và dành cho nó một vị trí tương ứng với chức năng quản lý nhà nước. Nhưng chúng ta vẫn còn lẫn lộn giữa chức năng quản lý hành chính nhà nước với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công (chức năng phục vụ của nhà nước). 

 3.6.2. Yêu cầu của việc tương thích giữa đối tượng quản lý và chủ thể quản lý của nhà nước

Đối tượng quản lý của đô thị hoàn toàn khác biệt với nông thôn. Việc sử dụng một công thức quản lý chung cho những vấn đề không cùng tính chất và mức độ cũng như đặc tính là không tuân thủ quy luật khách quan. Vì vậy, nó phá vỡ tính liên tục, đồng nhất làm giảm hiệu lực và hiệu quả trong quản lý của CQĐP ở đô thị. 

3.6.3. Yêu cầu từ thực tiễn và pháp luật thực định

Thứ nhất, có những vấn đề đã được pháp luật quy định nhưng thực tiễn hoạt động gặp nhiều khó khăn; Thứ hai, một số vấn đề được pháp luật quy định nhưng không có điều kiện để thực hiện trong thực tế; Thứ ba, một số vấn đề thực tiễn đòi hỏi phải được xác định rõ ràng để quy trách nhiệm cụ thể nhưng pháp luật thực định lại quy định mờ nhạt. 

3.6.4. Yêu cầu giữa mục tiêu và kết quả đạt được

Một là, giữa mục tiêu và kết quả hoàn toàn trái ngược nhau.

Hai là, mục tiêu cao nhưng kết quả đạt được thấp.

3.6.5. Yêu cầu giữa tư duy đổi mới với việc triển khai và hiệu quả thực tế

Một là, có sự không tương thích giữa quan điểm đổi mới của Đảng và thực tế triển khai quan điểm đó:

Hai là, tư duy đổi mới không phát huy được tác dụng trên thực tế:

Ba là, thực hiện tư duy đổi mới nhưng thiếu thiết chế kiểm soát dẫn đến hiệu quả thực tế không cao và có khi còn có thực hiện ngược lại.
CHƯƠNG 4

QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP CẢI CÁCH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM HIỆN NAY THEO MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

4.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu hoàn thiện tổ chức và hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay

4.1.1. Quan điểm, phương hướng hoàn thiện tổ chức và hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay

Một là, tổ chức CQĐT phù hợp với đặc điểm quản lý đô thị, phân biệt CQĐT với chính quyền không phải đô thị; tuân thủ Hiến pháp 2013 về xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và CQĐP nói riêng, trong đó có CQĐT.

Hai là, CQĐT gồm HĐND và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, để xây dựng CQĐT cần thực hiện thí điểm mô hình tổ chức CQĐT.

Ba là, cần thiết phải đổi mới tổ chức CQĐT cùng với đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, trong mối quan hệ với các thành phần của hệ thống chính trị ở đô thị, cần tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường nhằm xây dựng mô hình tổ chức CQĐT hiện đại.

Bốn là, đảm bảo tính thực quyền của cơ quan đại diện trong quyết định và kiểm soát quyền lực.
Năm là, đa dạng hóa các mô hình tổ chức và hoạt động của CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng
Sáu là, kết hợp hài hòa giữa tự chủ và trách nhiệm của CQĐP, trong đó có CQĐT với  bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất, đảm bảo hiệu quả và hợp lý trong phân cấp chức năng, nhiệm vụ.
Bảy là, CQĐT phải là một bộ phận của Nhà nước pháp quyền, tiếp tục đổi mới CQĐT ở nước ta hiện nay phải gắn liền với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

4.1.2. Mục tiêu hoàn thiện tổ chức và hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay


Thứ nhất: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN của CQĐT, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đô thị và đất nước.
Thứ hai: Xây dựng cho được một CQĐT hiện đại có cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động phù hợp với đặc điểm, tính chất của đô thị đang chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, với những vấn đề đặt ra hết sức cấp thiết trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.
Thứ ba: Góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người.
Thứ tư: Bảo đảm công bằng xã hội, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, có hiệu quả và có trách nhiệm hơn.
Thứ năm: Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CQĐT hiện đại.

4.2. Giải pháp cải cách tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đô thị ở Việt Nam hiện nay theo mô hình chính quyền đô thị
4.2.1. Hoàn thiện thể chế pháp lý trong tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị
4.2.1.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến quan điểm đổi mới CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng

Trên cơ sở Hiến pháp mới năm 2013, kế thừa một số ưu điểm của Luật tổ chức CQĐP năm 2015, cần tiếp tục xây dựng các đạo luật mới về tổ chức CQĐP, trong đó, nhất thiết phải ban hành Luật CQĐT, chứ không phải chỉ là sự sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức CQĐP năm 2015; Sau đó, cần phải có những sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cần sớm ban hành Luật Thủ đô mới thay cho Luật thủ đô được ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2012.
4.2.1.2. Xây dựng Luật CQĐT và các luật quy định về hoạt động của CQĐT

Kể từ khi thành lập nước cho đến nay, ở Việt Nam chưa bao giờ có Luật CQĐT riêng biệt mà CQĐT được quy định hàm chứa và lồng ghép vào các quy định chung cho CQĐP. Do đó, khi xây dựng Luật CQĐT, chúng ta cần chú ý đến các vấn đề sau: Một là, xem xét khái quát về cơ cấu Luật CQĐP, Luật tổ chức HĐND và UBND đã từng có trong lịch sử để tìm ra phương án tối ưu cho việc xây dựng Luật CQĐT; Hai là, xây dựng kết cấu Luật tổ chức CQĐT.

4.2.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trước khi đi vào thiết kế mô hình CQĐT cho từng loại đô thị, tác giả luận án đề xuất một số mô hình CQĐT chung cho các loại đô thị ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó sẽ áp dụng mô hình chính quyền đô thị đối với một số đô thị đặc thù. Để có sự thống nhất trong cách gọi về cơ quan hành chính ở CQĐT theo các phương án nêu dưới đây, chúng tôi đề xuất chuyển đổi mô hình từ chế độ UBND sang UBHC và thiết lập chế độ thị trưởng.
Phương án thứ nhất

Tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình hai cấp chính quyền, một khu vực hành chính (được áp dụng cho cả khu vực đô thị nội đô và nông thôn (ngoại thành)).
Phương án thứ hai
Tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình một cấp chính quyền, một khu vực hành chính đối với địa bàn đô thị nội đô; Hai cấp chính quyền, một khu vực hành chính đối với địa bàn nông thôn (ngoại thành).
Phương án thứ ba
Tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình một cấp chính quyền, một khu vực hành chính đối với địa bàn đô thị nội đô; Hai cấp chính quyền, một khu vực hành chính đối với địa bàn nông thôn (ngoại thành).

Về cơ bản, phương án này gần giống với phương án 1, nhưng khác với phương án 1 là ở địa bàn đô thị nội đô cần cấu trúc lại cả quận và phường thành một cấp quận mới với quy mô nhỏ hơn quận và lớn hơn phường hiện nay (khoảng 50% diện tích các quận hiện nay). Dưới quận chỉ là các khu dân phố tự quản.
Trên bình diện chung cho toàn bộ chính quyền địa phương, PGS.TS Lê Minh Thông đã chỉ ra rằng: “Mỗi một nhà nước tùy thuộc vào các điều kiện, đặc điểm lịch sử về địa chính trị, kinh tế, văn hóa, truyền thống và bản chất chính trị của chế độ xã hội mà xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp” [130, tr. 29]. Trong các khả năng đó, lựa chọn phương án 3 là tối ưu nhất. Tuy nhiên, đây là mô hình có sự đổi mới căn bản, nên đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao.
4.2.3. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của HĐND ở CQĐT

Với định hướng xây dựng mô hình chính quyền đô thị một cấp chính quyền hoàn chỉnh ở phần nội thị và hai cấp chính quyền hoàn chỉnh ở phần ngoại thị, thì: Ở CQĐT, chúng ta tổ chức HĐND ở thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã và cấp xã (xã và thị trấn). Cụ thể, cần phải hoàn thiện các vấn đề như: Về đại biểu HĐND; Về đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Về Ban của HĐND; Về kỳ họp HĐND; Về chức năng của HĐND.

4.2.4. Hoàn thiện cơ chế vận hành, cơ cấu tổ chức, hoạt động của cơ quan hành chính ở CQĐT

- Về cơ chế vận hành bộ máy hành chính ở đô thị:
“Chuyển đổi chức năng chính quyền là quá trình không thể đảo ngược. “Tên bay khỏi cung không quay lại”, trong đại dương kinh tế thị trường, chức năng chính quyền cũng thay đổi, không chuyển đổi không được” [137, tr.191].

- Về tên gọi của cơ quan hành chính ở CQĐT đối với những nơi không tổ chức HĐND:

 Theo kết quả khảo sát, có tới 64% ý kiến cho rằng, cơ quan hành chính ở những nơi không tổ chức HĐND của CQĐT nên gọi là UBHC; 36% vẫn tiếp tục đề nghị giữ nguyên tên gọi cũ là UBND. Với việc đề xuất cơ chế vận hành của bộ máy hành chính ở CQĐT như trên, tên gọi của cơ quan hành chính ở CQĐT nên được đổi thành UBHC. 

- Về bộ máy chuyên môn giúp việc của UBHC ở CQĐT:

 Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới phân cấp, phân quyền, tản quyền quản lý giữa các cấp chính quyền ở địa phương, trong đó có CQĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giữa các cấp chính quyền và phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. 

4.2.5. Hoàn thiện phương thức quản lý của CQĐT
Một là, tiếp tục phân cấp quản lý, giải quyết tốt mối quan hệ giữa quản lý ngành và quản lý lãnh thổ, phân quyền và tản quyền, quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế… ; Hai là, phân biệt quản lý hành chính với quản lý chuyên ngành kỹ thuật trong quản lý đô thị; Ba là, thu hút sự tham gia của người dân trong quản lý đô thị; Bốn là, giải quyết đúng đắn các mối quan hệ trong quá trình quản lý và phát triển đô thị; Năm là, hoàn thiện các chức năng của đô thị có tính chất thủ đô như Hà Nội.

4.2.6. Hoàn thiện vấn đề phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ 

Cần phải xác định rõ vị trí của mỗi đơn vị hành chính lãnh thổ, đơn vị hành chính nhân tạo hay tự nhiên, trung gian hay cơ sở... Điều này sẽ dẫn đến việc xác định mô hình tổ chức CQĐP tương xứng. 

4.2.7. Kiện toàn các mối quan hệ giữa CQĐT với tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội

Thứ nhất, kiện toàn mối quan hệ giữa tổ chức Đảng với CQĐT; Thứ hai, kiện toàn mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và CQĐT; Thứ ba, ngoài việc kiện toàn mối quan hệ giữa Đảng và MTTQ Việt Nam với CQĐT, cần đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động của các đoàn thể xã hội, trong đó các đoàn thể tổ chức theo nghề nghiệp, sở thích, nhóm lợi ích chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng.
4.3. Những điều kiện đảm bảo thực hiện các giải pháp

Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm tạo tiền đề để hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay

Thứ hai, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đô thị và sự phù hợp của chính quyền đô thị (chủ thể quản lý) với đô thị (đối tượng quản lý) tạo cơ sở hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay 
Thứ ba, phát huy tinh thần dân chủ, trưng dụng, tập hợp trí tuệ của nhân dân và các nhà khoa học vào hoàn thiện tổ chức và hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay 

Thứ tư, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ công để đổi mới tổ chức và hoạt động CQĐT ở nước ta hiện nay 

Thứ năm, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để đổi mới tổ chức và hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay 

Thứ sáu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện, sâu sắc để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay 

Thứ bảy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng CQĐT theo hướng hiện đại trên cơ sở đổi mới quy định pháp luật và chính sách đối với đội ngũ này 

Thứ tám, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đổi mới tổ chức và hoạt động CQĐT ở nước ta hiện nay 

Thứ chín, xây dựng văn hóa đô thị tạo nền tảng đổi mới tổ chức và hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay 

Thứ mười, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung, tại các đô thị nói riêng

Thứ mười một, xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn đúng đắn, có lộ trình cụ thể, thích hợp để đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của CQĐT ở nước ta hiện nay 

KẾT LUẬN

Căn cứ vào các quan điểm đổi mới CQĐP của Đảng, Hiến pháp năm 2013 đã chế định một số định hướng mới về CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng. Tuy nhiên, Luật tổ chức CQĐP năm 2015 đã không thể hiện được những quan điểm đó. Vì vậy, mặc dù khoác trên mình một vỏ bọc mới nhưng tổ chức CQĐP nói chung, CQĐT nói riêng vẫn mang diện mạo cũ, còn nhiều vấn đề hạn chế, bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và xu hướng dân chủ hóa của toàn nhân loại. Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới để hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của CQĐT ở Việt Nam hiện nay là một tất yếu khách quan.

Trong quá trình hoàn thiện tổ chức và hoạt động của CQĐT, cần bám sát các nguyên tắc tổ chức hợp lý chính quyền địa phương nói chung, CQĐT nói riêng và xuất phát từ những điểm đặc thù của CQĐT ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Với định hướng đó, chúng ta cần:

Một là, kế thừa một cách phù hợp mô hình tổ chức CQĐT ở Việt Nam đã từng tồn tại trong lịch sử, đặc biệt là vận dụng một cách triệt để các quy định trong Sắc lệnh số 77/SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố. Trên cơ sở đó, xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về CQĐT nói riêng, CQĐP nói chung thích ứng với đối tượng quản lý trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

Hai là, vận dụng những hạt nhân hợp lý trong tổ chức và hoạt động của CQĐT các nước trên thế giới với phương châm “đi tắt, đón đầu” các trào lưu, các xu hướng đổi mới CQĐT của quốc tế nhằm tạo bước chuyển biến nhanh nhất trong thực tiễn. 

Ba là, thừa nhận tính đặc thù của CQĐT ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là trong CQĐT có cả CQNT và ở CQNT bao hàm cả CQĐT để xây dựng đa dạng hóa mô hình tổ chức CQĐT.

Bốn là, khi xây dựng mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của CQĐT cần tính đến một cách toàn diện các yếu tố tác động và các xu hướng ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của CQĐT.

Năm là, từ kết quả trong thực tiễn thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8 - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, mạnh dạn tổ chức mô hình này trong thực tế, song song với đó là đẩy mạnh các giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục những khoảng trống khi triển khai mô hình này trong thực tiễn.

Sáu là, xây dựng mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của CQĐT hiện đại theo hướng áp dụng nguyên tắc tự quản địa phương, thực hiện chính quyền đô thị một cấp hoàn chỉnh gồm HĐND và UBHC đối với phần nội đô và hai cấp chính quyền hoàn chỉnh đối với khu vực ngoại thành với mô hình thủ trưởng hành chính (Thị trưởng) do nhân dân trực tiếp bầu nên hoạt động theo quy định của Hiến pháp và các đạo luật, là một bộ phận của Nhà nước pháp quyền. 

Như vậy, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của CQĐT ở nước ta trong giai đoạn hiện nay thực chất là sự hoàn thiện hệ thống pháp Luật quy định về tổ chức và hoạt động của CQĐT, trên cơ sở đó mà xây dựng thành công mô hình CQĐT hiện đại, phù hợp với yêu cầu của đối tượng quản lý trong điều kiện Việt Nam đang có những chuyển mình theo chiều hướng tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là đời sống đô thị. 
Nhìn chung, với các nội dung đã trình bày trong bốn chương của luận án, cho thấy tất cả các giả thuyết đặt ra ở phần mở đầu đều được chứng minh, giải quyết triệt để, thấu đáo. Tác giả luận án hy vọng, kết quả nghiên cứu này có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà làm luật, góp thêm tiếng nói để Đảng và Nhà nước tiếp tục xây dựng các chủ trương và hiện thực hóa việc đổi mới triệt để tổ chức và hoạt động của CQĐT nói riêng, CQĐP nói chung.
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